
TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

1 Đánh giá hiệu quả sửa lỗi của mã xoắn đột lỗ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr8

Phạm Xuân Nghĩa, Đào Tuấn 
Anh, Nguyễn Văn Nam, Học viện 
Kỹ thuật Quân sự, Lê Văn Thái, 
Trường ĐHCNHN

Điện tử

2
Điều khiển quá trình cháy lò hơi sử dụng 
phương pháp điều khiển mờ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr20

Ngô Mạnh Tùng, Nguyễn Đăng 
Hải, Khoa Điện, Trường 
ĐHCNHN

Điện

3
Xác định thời gian chậm tác dụng của hệ 
thống phanh khí nén trên đoàn xe bán moóc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr24

Lê Hồng Quân, Nguyễn Tuấn 
Nghĩa, Nguyễn Anh Ngọc, Trịnh 
Đắc Phong, Khoa Công nghệ Ôtô, 
Trường ĐHCNHN; Nguyễn Sĩ 
Đỉnh, Khoa Động lực, Học viện 
Kỹ thuật Quân sự

Cơ khí - 
Động lực

4
Phát triển hệ thống giảm phát thải cho động 
cơ diesel tăng áp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr28

Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; 
Đinh Xuân Thành, Trường 
ĐHCNHN; Nguyễn Việt Cường, 
Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 
Uông Bí

Cơ khí - 
Động lực

5
Nghiên cứu chế tạo MnO2 từ quặng thải 

trong quá trình khai thác quặng kẽm chì

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr38

Vũ Minh Tân và CS, Khoa Công 
nghệ Hóa học, Trường ĐHCNHN

Hóa

6
So sánh khả năng hấp phụ ion Pb2+

, Cd
2+ 

 
của O

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr41

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn 
Thế Hữu, Khoa Công nghệ Hóa 
học, Trường ĐHCNHN; Nguyễn 
Thị Hồng Hạnh, Trường ĐH 
Nông nghiệp Hà Nội

Hóa
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TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

7
Nghiên cứu ảnh hưởng của định hướng cá 
nhân đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện 
tử mới của người tiêu dùng Việt Nam 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr44

Cao Thị Thanh, Phạm Việt Dũng, 
Khoa Quản lý kinh doanh, 
Trường ĐHCNHN

Kinh tế

8
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nợ 
nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn tới 
năm 2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr51

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, 
Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Thị 
Ngọc Lan, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

9
Nghiên cứu mức độ hài lòng chất lượng dịch 
vụ đào tạo của sinh viên khối ngành kinh tế 
tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr57

Đặng Ngọc Hùng, Phạm Việt 
Dũng, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

10

Sử dụng giáo cụ trực quan để gây hứng thú 
cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm 
thứ nhất trường Đại học Công nghiệp Hà 
Nội trong việc học từ vựng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr69

Hoàng Thị Thu Thủy, Khoa 
Ngoại ngữ, Trường ĐHCNHN; 
Nguyễn Thị Thu Lan, Trường ĐH 
FPT

Ngôn ngữ 
học

11
Cụm ngành công nghiệp một công cụ kế 
hoạch phát triển kinh tế địa phương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr73

Vũ Đình Khoa, Nguyễn Mạnh 
Cường, Khoa Quản lý kinh doanh, 
Trường ĐHCNHN

Kinh tế

12
Một số giải pháp tăng cường quản lý nợ 
công của Việt Nam giai đoạn tới năm 2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr80

Đỗ Thị Ngọc Lan, Khoa Quản lý 
kinh doanh, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

13

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông, nhân tố quan trọng để Việt 
Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp 
hiện đại vào năm 2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr85

Đỗ Đức Trung, Khoa Quản lý 
kinh doanh, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

14
Tìm hiểu động lực học tập với môn tiếng 
Anh của sinh viên năm thứ nhất hệ không 
chuyên Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr89

Cao Thị Thu Hương, Khoa Ngoại 
ngữ, Trường ĐHCNHN

Ngôn ngữ 
học

15

Nâng cao hiệu quả phương pháp đánh giá 
bằng tập bài viết trong dạy và học kỹ năng 
viết tiếng Anh ở trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr93

Nguyễn Thị Hưởng, Khoa Ngoại 
ngữ, Trường ĐHCNHN

Ngôn ngữ 
học



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí
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Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

16
Ý thức pháp luật của HSSV - Thực trạng và 
giải pháp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 20 Tr97

Vũ Thị Hồng Vân, Phùng Danh 
Cường, Khoa Mác-Lênin, Trường 
ĐHCNHN

LLCT-PL

17
Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định 
thay đổi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr8

Lê Long Giang, Viện CNTT, Viện 
HL KH&CN VN; Lê Trường 
Giang, TT.QLCL, Trường 
ĐHCNHN

CNTT

18
Ảnh hưởng của chế độ sửa đá đến 
Topography bề mặt đá mài 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr14

Nguyễn Văn Thiện, Khoa Cơ khí, 
Trường ĐHCNHN; Nguyễn Huy 
Ninh, Trường ĐH Bách khoa Hà 
Nội

Cơ khí

19
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến 
độ nhám bề mặt khi gia công trên máy phay 
CNC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr19

Nguyễn Huy Kiên, Phạm Văn 
Đông, Trường ĐHCNHN; Trần 
Văn Địch, Trường ĐHBKHN

Cơ khí

20
Thiết kế mô hình máy bay không người lái 
UAV dạng cánh bằng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr24

Nguyễn Xuân Chung, Trần Đức 
Quý, Nguyễn Văn Trường, 
Trường ĐHCNHN

Cơ khí

21
Xác định lực pháp tuyến tác dụng lên răng 
của bánh răng hộp số ô tô

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr33

Lê Văn Anh, Khoa Công nghệ Ô 
tô, Trường ĐHCNHN

Cơ khí - 
Động lực

22
Đánh giá hiệu quả thu năng lượng mặt trời 
của ống nhiệt trọng trường chân không sử 
dụng môi chất Ethanol

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr38

Đinh Xuân Thành, Trường 
ĐHCNHN; Vũ Văn Minh, 
Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà 
Nội; Cù Huy Thành, Học viện Kỹ 
thuật Quân sự

Cơ khí - 
Động lực

23

Nghiên cứu tổng hợp một số 
thiosemicarbazon và thiadiazin từ dẫn xuất 3-
cyclohecxylsydnone và glycopyranosyl 
thiosemicarbazid theo phương pháp chiếu xạ 
vi sóng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr55

Hoàng Thanh Đức,Trường 
ĐHCNHN; Nguyễn Đình Thành, 
Khoa Hóa, Trường ĐHKHTN, 
ĐHQGHN

Hóa
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24
Nghiên cứu đặc điểm thay đổi một số kích 
thước cơ thể học sinh nữ tiểu học khi vận 
động

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr64

Nguyễn Thị Vân, Lã Thị Ngọc 
Anh, Trường ĐHBKHN; Dương 
Văn Trình, Khoa CN 
May&TKTT, Trường ĐHCNHN

CN May

25

Sự ảnh hưởng của nhân tố Thu nhập và Sự 
phù hợp mục tiêu tới động lực lao động của 
đội ngũ giảng viên trẻ ở trường Đại học Lao 
động - Xã hội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr75

Phan Thành Hưng, Trường ĐH 
LĐ-XH; Trương Thị Thùy Ninh, 
Khoa QLKD, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

26
Nghiên cứu đánh giá giá trị thương hiệu Đại 
học Công nghiệp Hà Nội dưới góc nhìn của 
người sử dụng lao động

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr80

Hà Xuân Quang, Thân Thanh 
Sơn, Cao Thị Thanh, Trường 
ĐHCNHN

Kinh tế

27
Vị trí việc làm trong quản lý nhân sự, nghiên 
cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr86

Mai Hoàng Anh, Nguyễn Anh 
Tuấn, ĐHQGHN

Kinh tế

28

Phát triển thị trường công cụ tài chính phái 
sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với các 
doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản trong 
điều kiện hiện nay

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr91

Nguyễn Hồng Chỉnh, Khoa Kế 
toán-Kiểm toán, Trường 
ĐHCNHN

Kinh tế

29
Nghiên cứu về tư thế ngồi trong khung cảnh 
trang trọng trong giao tiếp văn hóa Anh - 
Việt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr94

Hoàng Thị Thu Thủy, Khoa 
Ngoại ngữ, Trường ĐHCNHN; 
Nguyễn Thị Thu Lan, Trường Đại 
học FPT

Ngôn ngữ 
học

30
Nâng cao tính tự học cho sinh viên chuyên 
ngữ qua hoạt động “Sưu tầm thông tin trên 
mạng”

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr98

Nguyễn Thị Hưởng, Khoa Ngoại 
ngữ, Trường ĐHCNHN

Ngôn ngữ 
học

31
Những hạn chế của việc dạy nói tiếng Anh ở 
Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 21 Tr102

Phương Thị Duyên, Khoa Ngoại 
ngữ, Trường ĐHCNHN; Phương 
Thị Thanh Huyền, ĐH FPT Hà 
Nội

Ngôn ngữ 
học



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí
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32
Xác định mối quan hệ giữa góc sau chính và 
góc sau phụ với năng suất cắt khi tiện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr7

Phạm Văn Bổng, Trường 
ĐHCNHN

Cơ khí

33

Khảo sát hình thái học và độ nhám tế vi của 
lớp màng cứng CrN chế tạo bằng phương 
pháp lắng đọng vật lý từ pha hơi trong môi 
trường chân không

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr10

Trần Văn Đua, Phạm Đức Cường, 
Đào Huy Hoàng,Trường 
ĐHCNHN; Đào Duy Trung, Viện 
Nghiên cứu Cơ khí

Cơ khí

34
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến 
độ nhám bề mặt khi gia công trên máy phay 
CNC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr16

Nguyễn Huy Kiên, Phạm Văn 
Đông, Phạm Văn Bổng, Trường 
ĐHCNHN; Trần Văn Địch, 
Trường ĐHBKHN

Cơ khí

35
Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến 
chất lượng bề mặt của chi tiết khi gia công 
trên máy phay CNC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr25

Chu Anh Tuấn, Nguyễn Chí Bảo, 
Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Nam 
Hải, Trường ĐHCNHN

Cơ khí

36

Ảnh hưởng của áp suất phun đến tính năng 
và phát thải của động cơ Diesel một xylanh 
AVL-5402 khi sử dụng nhiên liệu Biodiesel 
từ mỡ cá Basa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr29

Nguyễn Tuấn Nghĩa, Khoa CN Ô 
tô, Trường ĐHCNHN; Lê Anh 
Tuấn, Trần Đăng Quốc, Trường 
ĐH Bách khoa Hà Nội

Cơ khí - 
Động lực

37
Nghiên cứu sử dụng syngas cho động cơ 
diesel bằng phần mềm AVL-BOOST

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr33

Ngô Văn Dũng, Trường CĐ nghề 
Công nghiệp Hà Nội; Khổng Vũ 
Quảng, Phạm Văn Thể, Trường 
ĐH Bách khoa Hà Nội; Bùi Văn 
Chinh, Trường ĐHCNHN

Cơ khí - 
Động lực

38
Nghiên cứu ứng dụng chống sét van trên 
đường dây truyền tải  điện Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr37

Ninh Văn Nam, Khoa Điện, 
Trường ĐHCNHN

Điện

39
Ứng dụng phép phân tích độ nhạy kết hợp 
với đường cong PV để xác định giới hạn ổn 
định điện áp nút tải trong lưới điện phân phối

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr20

Trịnh Trọng Chưởng, Nguyễn 
Công Cường, Khoa Điện, Trường 
ĐHCNHN

Điện
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40
Xây dựng bộ quan sát tham số các phần tử 
trong hệ thống truyền động tự động

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr48

Nguyễn Phú Tình, HV. Phòng 
không - Không quân; Hoàng Tiến 
Dũng, Khoa Điện-Điện tử-CNTT, 
Trường ĐHCN Việt-Hung; Phạm 
Tuấn Thành, HV. KTQS; Bồ 
Quốc Bảo, Khoa Điện tử, Trường 
ĐHCNHN

Điện tử

41
Tách loại thuốc nhuộm Disp Yellow RGFL 
(DYR) trong dung dịch nước bằng mùn cưa 
biến tính

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr58

Nguyễn Thanh Tùng, Viện Hóa 
học, Viện HL KH&CN Việt Nam; 
Phạm Thị Thu Giang, Ngô Thúy 
Vân, Nguyễn Thị Thu Phương, 
Thân Thị Nụ, Khoa CN Hóa học, 
Trường ĐHCNHN

Hóa

42

Chế tạo Nano MoS2 bằng phương pháp SOL-

GEL và ứng dụng làm phụ gia bôi trơn chịu 
nhiệt độ cao

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr61

Vũ Minh Tân, Khoa CN. Hóa 
học; Nguyễn Thị Hường, Lê Hồng 
Phi, Lớp ĐH Hóa 2-K7, Khoa 
CN. Hoá học, Trường ĐHCNHN

Hóa

43
Độ co giãn việc làm và tăng trưởng kinh tế 
tại Việt Nam giai đoạn 1996-2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr64

Đồng Trung Chính, Trường 
ĐHCNHN; Phạm Hồng Mạnh, 
Trường Đại học Nha Trang 

Kinh tế

44
Tính đổi mới và hành vi chấp nhận sản 
phẩm điện thoại di động mới của người tiêu 
dùng Việt Nam 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr68

Cao Thị Thanh, Khoa Quản lý 
kinh doanh, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

45
Đối chiếu nhạc tính trong ngữ âm Anh-Việt 
và một số đánh giá sơ bộ về tài liệu dạy ngữ 
âm ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr80

Phương Thị Duyên, Khoa Ngoại 
ngữ, Trường ĐHCNHN

Ngôn ngữ 
học



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

46

So sánh cấu trúc thị trường nhị quyền và thị 
trường cạnh tranh độc quyền: Nghiên cứu 
thị trường Viễn thông và Thép xây dựng 
Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr85

Nguyễn Thị Vân Khánh, Khoa 
ĐT Hợp tác quốc tế, Trường 
ĐHCNHN;  Nguyễn Thị Vân 
Hiền, Đại học Central 
Queensland, Úc

Kinh tế

47
Các kỹ thuật khích lệ sinh viên nhằm nâng 
cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr94

Bùi Thị Ngân, Trường ĐHCNHN
Ngôn ngữ 

học

48

Phương pháp đánh giá bằng tập bài viết dưới 
góc nhìn của sinh viên năm thứ nhất hệ 
chuyên ngữ trường Đại học Công nghiệp Hà 
Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 22 Tr97

Nguyễn Thị Hưởng, Khoa Ngoại 
ngữ, Trường ĐHCNHN

Ngôn ngữ 
học

49
Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định 
theo tiếp cận tập thô mờ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr19

Nguyễn Văn Thiện, Trường 
ĐHCNHN; Nguyễn Long Giang, 
Viện CNTT, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam

CNTT

50
Tổng hợp bộ quan sát tín hiệu trạng thái hệ 
truyền động điện tự động

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr23

Hoàng Tiến Dũng, Trường ĐH 
Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn 
Phú Tình, Học viện Phòng không 
không quân; Bồ Quốc Bảo, 
Trường ĐHCNHN; Phạm Tuấn 
Thành, Học viện KTQS

Điện tử

51
Nghiên cứu tổng quan và lựa chọn bộ gõ rũ 
bụi của lọc bụi tĩnh điện trong xử lý khí thải 
của các nhà máy công nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr28

Nguyễn Tiến Sỹ ,Trường 
ĐHCNHN; Hoàng Văn Gợt, Viện 
Nghiên cứu Cơ khí

Điện tử

52
Xây dựng mô-đun hỗ trợ tính toán và thiết 
kế đồ gá gia công cơ khí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr35

Phùng Xuân Lan, Trường ĐH 
Bách khoa HN; Đào Ngọc Hoành, 
Trường ĐHCNHN

Cơ khí



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

53
Ứng dụng CFD trong khí động lực học để 
xác định lực cản không khí và lực nâng của 
xe du lịch tải trọng nhẹ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr43

Lê Hồng Quân, Nguyễn Anh 
Ngọc, Trường ĐHCNHN

Cơ khí - 
Động lực

54
Đánh giá chất lượng nước Hồ Tây phục vụ 
mục đích nuôi trồng thủy sản

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr47

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Khoa 
Môi trường, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam; Nguyễn Thị 
Thanh Mai, Nguyễn Thế Hữu, 
Khoa CNHH, trường ĐHCNHN

Hóa

55
Tổng hợp Metylthiouraxin làm nguyên liệu 
bào chế thuốc điều trị hội chứng cường giáp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr57

Vương Đặng Lê Mai, Trường ĐH 
KH&CN HN; Đặng Thị Thanh 
Lê, Trường ĐHCNHN

Hóa

56
Giá trị gia tăng xuất khẩu của Việt Nam 
trong bối cảnh ra đời AEC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr64

Hoàng Khắc Lịch, Khoa Kinh tế 
phát triển, Trường ĐH Kinh tế, 
ĐHQGHN; Lưu Thị Minh Ngọc, 
Khoa Quản lý kinh doanh, 
Trường ĐHCNHN

Kinh tế

57
Vai trò của kế toán quản trị với việc tái cơ 
cấu tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr70

Nguyễn Thị Hồng Nga, Khoa Kế 
toán-Kiểm toán, Trường 
ĐHCNHN

Kinh tế

58
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố 
thông tin bộ phận theo Chuẩn mực kế toán 
số 28

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr75

Đặng Ngọc Hùng, Kế toán-Kiểm 
toán, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

59
Một số giải pháp nhằm khắc phục bội chi 
Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam, giai đoạn 
tới năm 2020 tầm nhìn 2030

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr81

Đỗ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị 
Mai Lan, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

60
Một số ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm 
xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên khu Việt 
Bắc từ 1949 đến 1956

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr85

Nguyễn Thị Lan, Khoa Mác-
Lênin, Trường ĐHCNHN

LLCT-PL



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

61
Nghiên cứu một số quan điểm và mô hình  
giảng dạy bậc đại học theo hướng nâng cao 
hiệu quả và chất lượng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr92

Bùi Thị Ngân, Trịnh Trọng 
Chưởng, Trường ĐHCNHN

Xã hội

62
Quy trình lập, phân tích báo cáo nguồn tạo 
vốn và sử dụng vốn trong doanh  nghiệp 
phục vụ quản trị kinh doanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 23 Tr99

Nguyễn Văn Hậu, Lê Thị Thu 
Hương , Khoa Kế toán-Kiểm 
toán, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

63
Mô hình hóa ảnh hưởng của chế độ cắt đến 
lực cắt trong gia công phay cao tốc bằng dao 
phay ngón

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr21

Hoàng Tiến Dũng, Trường 
ĐHCNHN; Trần Văn Địch, 
Nguyễn Huy Ninh, Trường 
ĐHBKHN

Cơ khí

64
Xác định ảnh hưởng của thông số công nghệ 
đến độ nhám bề mặt khi gia công thép C45, 
CT3, P9 trên máy cắt dây tia lửa điện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr27

Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Chí 
Bảo, Phùng Xuân Sơn, Chu Anh 
Tuấn, Phạm Quang Tề, Trường 
ĐHCNHN

Cơ khí

65
Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khí Syngas 
trên động cơ đốt trong

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr31

Bùi Văn Chinh, Trường 
ĐHCNHN; Khổng Vũ Quảng, 
Phạm Văn Thể, Trường ĐHBKHN

Cơ khí - 
Động lực

66
Nghiên cứu sự tương tác giữa Polyanilin dẫn 

và cặp oxi hóa - khử Fe
3+

/Fe
2+

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr54

Nguyễn Quang Tùng, Trường 
ĐHCNHN; Lục Văn Thụ, Lê Hải 
Đăng, Trường CĐ Sư phạm Thái 

Hóa

67

Ứng dụng mô hình KMV ước lượng xác suất 
vỡ nợ kỳ vọng của một số doanh nghiệp 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr

Trần Trọng Nguyên, Trần Thị 
Thư, Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân; Nguyễn Văn Thiện, Trường 
ĐHCNHN

Kinh tế

68
Cơ hội và thách thức của các ngân hàng 
thương mại khi bán nợ xấu cho VAMC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr65

Dương Thị Hoàn, Khoa Quản lý 
kinh doanh, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

69
Quan điểm của doanh nghiệp Việt Nam về 
kiến thức và kỹ năng cần thiết của một 
chuyên viên Marketing

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr70

Thân Thanh Sơn, Cao Thị Thanh, 
Lê Đức Thủy, Nguyễn Văn Hiển, 
Khoa Quản lý kinh doanh, 
Trường ĐHCNHN

Kinh tế



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

70
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và 
phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử tại 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr77

Vũ Đình Khoa, Khoa Quản lý 
kinh doanh,Trường ĐHCNHN

Kinh tế

71
Xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình 
đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 24 Tr88

Đỗ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị 
Thu Hương, Trần Thị Lan Anh, 
Trường ĐHCNHN; Nguyễn Thị 
Ngọc Anh, Trường CĐ Công 
nghệ Hà Nội 

Kinh tế

72
Ứng dụng chương trình mô phỏng 
SimPowerSystems của phần mềm Matlab 
trong khảo sát máy điện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr11

Trần Quang Khánh, Trường 
ĐHCNHN

Điện

73
Nghiên cứu và chế tạo mô hình máy cắt dây 
điều khiển bằng máy tính

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr31

Đặng Xuân Thao, Phạm Văn 
Bổng, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn 
Chí Bảo, Trường ĐHCNHN

Cơ khí

74
Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp 
của động cơ cháy do nén bằng phần mềm 
Ansys Ice

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr41

Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Viết 
Bằng, Nguyễn Duy Vinh, Trần 
Đăng Quốc, Viện Cơ khí Động 
lực, ĐHBKHN;Bùi Văn Chinh, 
Trường ĐHCNHN; Trần Thanh 
Tâm, Trường ĐH SPKT Nam 
Định

Cơ khí - 
Động lực

75
Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông 
số động lực học máy xúc lội nước

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr47

Bùi Văn Hải, Lê Hồng Quân, 
Trường ĐHCNHN; Trần Quang 
Hùng, Khoa Động lực, Học viện 
KTQS

Cơ khí - 
Động lực

76
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất 
hương liệu thực phẩm từ tinh dầu lá bưởi, 
cam và chanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr51

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Quang 
Tùng, Trường ĐHCNHN; Hoàng 
Minh Khang, Trường CĐ Du lịch 
Hà Nội

Hóa



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

77
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của 
compozit polyanilin/montmorillonit

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr55

Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Văn 
Triệu, Khoa Công nghệ Hóa, 
Trường ĐHCNHN; Vũ Quốc 
Trung, Khoa Hóa học, Trường 
ĐH SPHN

Hóa

78
Nhận diện nhân tài tiềm năng trong các 
doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr62

Lê Đức Thủy, Nguyễn Văn Hiển, 
Khoa Quản lý kinh doanh, 
Trường ĐHCNHN

Kinh tế

79
Nhận diện sai sót trong bộ chứng từ của 
phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr78

Dương Thị Hoàn, Khoa Quản lý 
kinh doanh, Trường ĐHCNHN

Kinh tế

80
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn trường đại học của học sinh 
trung học phổ thông khu vực miền Bắc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr84

Vũ Đình Khoa, Nguyễn Minh 
Phương, Khoa Quản lý kinh 
doanh,Trường ĐHCNHN

Kinh tế

81

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng vận dụng kiến thức vào công việc thực 
tế của sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính-
Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr92

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, 
Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị 
Quyên, Hoàng Thị Hương, Khoa 
Quản lý kinh doanh, Trường 
ĐHCNHN

Kinh tế

82
Ứng dụng chiến lược siêu nhận thức trong 
phát triển vốn từ vựng cho sinh viên học 
chương trình tiếng Anh định hướng TOEIC

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr97

Nguyễn Thu Hương, Phạm Thị 
Mỹ Hạnh, Nguyễn Đan Quế, 
Khoa Ngoại ngữ, Trường 
ĐHCNHN

Ngôn ngữ 
học

83

Một số yếu tố về mặt ngôn ngữ ảnh hưởng 
đến tính chính xác trong bản dịch các báo 
cáo thực tập từ tiếng Việt sang tiếng Anh 
của sinh viên chuyên ngữ trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội Số 25 Tr101

Nguyễn Thị Hưởng, Phạm Anh 
Tiến, Phạm Thị Anh Đào, Trần Lê 
Thu Hà, Khoa Ngoại ngữ, Trường 
ĐHCNHN

Ngôn ngữ 
học



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

84

Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Việt 
Nam đối với tư duy pháp lý Hồ Chí Minh, 
đăng trên tạp chí  Công Thương, tháng 
5/2014

Đăng trên tạp chí Công thương số 8+9 tháng 
5/2014.

Nguyễn Thị Thu Hương
Tạ Thị Thu Đông

KTXH

85
Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định 
dựa trên độ phụ thuộc của thuộc tính trong 
tập thô mờ

 Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII, tháng 
10/2014 . Chủ đề: Công nghệ mạng và mạng 
không dây

Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Như Sơn
Nguyễn Ngọc Cương
Nguyễn Long Giang

KTCN

86
A Novel Event Detection Method for 
Wireless Sensor Networks

Tạp chí Journal of Sensors, Vol. 2014, May, 
2014,DOI: 10.1155/2014/531254 , SCI-E

Thuc Kieu-Xuan
Sungsoo Choi
Insoo Koo

KTCN

87
Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành công 
nghiệp ô tô Việt Nam

(Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 03, tháng 
02/2014)

Nguyễn Anh Tuấn

Đồng Trung Chính
KTXH

88
Nghiên cứu mức độ hài lòng và giá trị kỳ 
vọng của khách hàng đối với chất lượng dịch 
vụ của Vietinbank

Đăng trên Tạp chí Thông tin và Dự báo 
(ISSN 1859-0764) số 98 (02-2014)

Đồng Trung Chính KTXH

89
Ghi nhận và xác định giá trị bất động sản 
đầu tư của kế toán Việt Nam, đôi điều cần 
bàn

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Trang 34-38 Số 

132, T9/2014
Nguyễn Thị Hồng Nga KTXH

90
Tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng 
đến chất lượng thông tin kế toán

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Trang 30-33 Số 

131, T8/2014
Nguyễn Thị Hồng Nga KTXH

91
Thuyết hỗn mang với kế toán quản trị chiến 
lược kinh doanh trong doanh nghiệp

Tạp chí Công Thương, Trang 18-27 Số 3, 

T12/2014
Nguyễn Thị Hồng Nga KTXH

92
Phân tích tình hình sử dụng vốn FDI trong 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
và giải pháp đặt ra

Tạp chí Thông tin & Dự báo Kinh tế xã hội, Số 

104, T8/2014

Nguyễn Hồng Chỉnh

Đậu Hoàng Hưng
KTXH

93
Quản trị nhân sự trong giai đoạn tái cấu trúc 
ngân hàng

Tạp chí Hỗ trợ phát triển,       Số 97, T9/2014 Hoàng Thị Thanh Huyền KTXH



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

94
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế 
trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt 
Nam

Tạp chí Doanh nghiệp - Doanh nhân và Thương 

hiệu, Số 14, T12/2014
Phạm Thu Huyền KTXH

95
Phương pháp xác định chi phí theo công 
việc - công cụ quan trọng của quản trị doanh 
nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 

cuối tháng, T11/2014
Phạm Thu Huyền KTXH

96
Phân tích mối quan hệ giữa tổ chức công tác 
kế toán với hệ thống kiểm soát nội bộ

Tạp chí Công Thương, Trang 63-64 Số 3, 

T12/2014
Đào Thu Hà KTXH

97
Mấy vấn đề cần bàn thêm trong quá trình cơ 
cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

(Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 03, tháng 

02/2014)

Nguyễn Minh Phương

Đồng tác giả
KTXH

98

Phân tích thông tin về sự biến động doanh 
thu và chi phí của hợp đồng xây dựng với 
việc ra quyết định quản trị doanh nghiệp xây 
dựng công trình thủy điện ở Việt Nam, đăng 
trên Tạp chí Thông tin và Dự báo (ISSN 
1859-0764) số 98 (02-2014)

Đăng trên Tạp chí Thông tin và Dự báo (ISSN 

1859-0764) số 98 (02-2014)
Nguyễn Thị Thanh Loan KTXH

99

Kế toán chi phí hợp đồng xây dựng tại các 
doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện 
ở Việt Nam, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu 
Tài chính Kế toán (ISSN 1859-4093) số 03 
(128)-2014

Đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 

(ISSN 1859-4093) số 03 (128)-2014
Nguyễn Thị Thanh Loan KTXH

100
Giải pháp đẩy nhanh xử lý nợ xấu, tái cơ 
cấu ngân hàng

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Trang 59-

61 Số 137, T12/2014
Đào Thị Nhung KTXH

101
Bàn về bảo hiểm trách nhiệm của kế toán 
viên

Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, Trang 

16-19 Số 82, T8/2014

Trần Mạnh Dũng

Nguyễn Thị Xuân Hồng
KTXH



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

102
Kinh nghiệm đào tạo chính sách công quốc 
tế để xây dựng nền hành chính hiện đại: 
Trường hợp của Đại học Macquarie Australia

Kỷ yếu hội thảo khoa học của ĐH KTQD, 

T12/2014

Trần Trung Tuấn 

Trần Mạnh Dũng  

Nguyễn Thị Xuân Hồng
KTXH

103
Nghiên cứu xác định hoạt chất metronidazol 
trong dược phẩm bằng phương pháp Vol 
ampe xung vi phân

Tạp chí Hóa học T.52(6A)3-4, 2014 Trần Quang Hải KTCN

104

Impoved flame retardant and mechanical 
properties of polymer composite materials 
based on epoxy Epikote 240/epoxidized 
linseed oil by fire-retardant additives

Proceeding of the 2nd International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development - Volume 1. Ho Chi Minh City, 

October 30-31, 2014. pp. 168-172.

Nguyen Tuan Anh

Bach Trong Phuc

Tran Vinh Dieu
KTCN

105

Tổng hợp và hoạt tính gây độc tế bào của 
một số dẫn xuất oxim mới của axit 24-nor-
11α-hydroxy-3-oxo-LUP-20(29)-ene-28-oic 
chiết tách từ loài ngũ gia bì hương

Tạp chí Hóa học T.52(6A)3-4, 2014

Lê Thị Hồng Nhung

Đào Đức Thiện

Nguyễn Thanh Tâm

Trịnh Thị Thủy

Trần Văn Sung

KTCN

106

Ảnh hưởng của phụ gia SiO2 đến một số tính 

chất của sơn vô cơ trên cơ sở polyme phốt 
phát nhôm

Tạp chí Khoa học Công nghệ 52 (5B) (2014) 

604-610

Vũ Minh Khôi

La Thế Vinh

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Nguyễn Ngọc Hiển

KTCN

107
Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của xúc 
tác nano NiCu-SiO2 trong phản ứng hydro 
đề oxi hóa guaiacol

Tạp chí Hóa học T.52(6A)153-157, 2014

Phạm Thị Thu Giang

Đặng Tuyết Phương

Nguyễn Anh Vũ

Vũ Anh Tuấn

KTCN



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

108

Nghiên cứu xác định vết chì (Pb), Indi (In) 
và Cadimi (Cd) bằng phương pháp von-
ampe hòa tan anot sử dụng điện cực Paste 
ống nanocacbon biến tính bằng Bi2O3

Tạp chí Hóa học T.52(4)490-494, 2014
Nguyễn Thị Thu Phương

Trịnh Xuân Giản
KTCN

109
Sự xuất hiện và phân bố của các kháng sinh 
trong một số hồ, sông Kim Ngưu và sông Tô 
Lịch ở Hà Nội

Tạp chí Hóa học T.52(6A)48-53, 2014

Nguyễn Quang Trung

Huỳnh Trung Hải

Phạm Thị Thanh Yên
KTCN

110
Lợi ích nhóm với tính cách là một khái niệm 
của triết học xã hội.

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 4 (77), 

năm 2014

Nguyễn Ngọc Hà

Trần Thị Bích Huệ
KTXH

111
Góp phần nhận diện sự suy thoái đạo đức, 
lối sống của cán bộ, công chức ở Việt Nam 
hiện nay

Tạp chí LLCT&Truyền thông, Số tháng 7/2014 Đặng Văn Luận KTXH

112
 Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 
tôn giáo

Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8/2014 Đặng Văn Luận KTXH

113
Tác động của cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại đến đạo đức gia đình Việt 
Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục lý luận, Số 230/2015 Đặng Văn Luận KTXH

114
Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để nâng cao 
chất lượng giáo dục - đào tạo

Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3/2014 Nguyễn Thị Lan KTXH

115 Kinh nghiệm quốc tế về xã hội hóa giáo dục Tạp chí Lịch sử Đảng, số 287 tháng 10/2014 Nguyễn Thị Lan KTXH

116
Củng cố tổ chức, chỉnh huấn, chỉnh Đảng ở 
Liên khu Việt Bắc 1952-1954

Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 12/2014 Vũ Thị Hồng Vân KTXH

117
Vài nét về công tác xây dựng Đảng ở Liên 
khu Việt Bắc (1954-1956) 

Tạp chí dân chủ & pháp luật 9/2014 Vũ Thị Hồng Vân KTXH



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

118
Thị trường lao động ở tỉnh Vĩnh Phúc: Thực 
trạng và giải pháp.

Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị, số 213 tháng 

5 năm 2014
Vương Xuân Hiệp KTXH

119
Thực hiện pháp luật về giáo dục trong các 
trường đại học ở Việt Nam 

Tạp chí điện tử Lý luận chính trị 6/2014 Vũ Thị Hồng Vân KTXH

120
Thực hiện pháp luật về giáo dục trong các 
trường đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Tạp chí dân chủ & pháp luật 5(266) năm 2014 Vũ Thị Hồng Vân KTXH

121
Tăng cường thực hiện pháp luật về giáo dục 
trong các trường đại học. 

Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 12/2014 Vũ Thị Hồng Vân KTXH

122 Pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam Tạp chí dân chủ & pháp luật 9/2014 Vũ Thị Hồng Vân KTXH

123

Phương pháp đấu tranh cách mạng của Hồ 
Chí Minh với việc định hướng tư tưởng và 
hình thành bản lĩnh chính trị cho thanh niên 
Việt Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị, số 213 tháng 

5 năm 2014
Vương Xuân Hiệp KTXH

124
Sơ đồ ký và nhận dạng sử dụng phương 
pháp chuẩn Syndrome cho mã BCH

Bài báo được báo cáo tại hội thảo quốc giá 2014 

về điện tử truyền thông và an toàn thông tin.

Lê Văn Thái

Phạm Khắc Hoan

Bùi Đức Chính
KTCN

125
Sơ đồ ký và nhận dạng  dựa trên hệ mật 
McEliece sử dụng chuỗi mã BCH

Bài báo được báo cáo tại hội thảo khoa học và 

công nghệ Ban cơ yếu chính phủ 12/2014 về An 

toàn thông tin.

Phạm Khắc Hoan

Lê Văn Thái
KTCN

126
Mở rộng khả năng sửa lỗi của mã BCH sử 
dụng giải mã theo chuẩn syndrome

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và công nghệ 

Quân sự. Số đặc san 05-2013. Số đặc san 04-

2014. ISSN 1859-1043.

Phạm Khắc Hoan

Lê Văn Thái

Vũ Sơn Hà
KTCN

127
Reduction of Sidelobe Level in Planar 
Antenna Arrays

Bài báo được báo cáo tại hội nghị Việt Nam- 

Nhật Bản

Tống Văn Luyên

Trương Vũ Bằng Giang
KTCN



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

128
Nulling and Steering of Beams in Planar 
Anenna Arrays

Bài báo được báo cáo tại hội nghị Việt Nam- 

Nhật Bản

Tống Văn Luyên

Trương Vũ Bằng Giang
KTCN

129 Đề xuất mô hình hệ thống phần cứng để định dạng v
Bài báo được báo cáo tại hội thảo quốc giá 2014 

về điện tử

Tống Văn Luyên

Trương Vũ Bằng Giang
KTCN

130
Control of robot-camera system with 
adynamic LuGre friction Model and actuator 
dynamics to tracking moving objects

Hội nghị cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 -2014
Nguyễn Tiến Kiệm

Phạm Thượng Cát
KTCN

131
Thực trạng dạy học toán cao cấp ở trường 
ĐH Công nghiệp Hà Nội nhìn từ yêu cầu 
tăng cường liên hệ với thực tiễn nghề nghiệp

Tạp chí Quản lý giáo dục, số 67, tháng 12/2014 Lê Bá Phương KTCN

132
Tăng cường liên hệ với thực tiễn nghề 
nghiệp trong dạy học toán cơ bản cho sinh 
viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội.

Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm Hà Nội, Số 

1/2014
Lê Bá Phương KTCN

133
Time-resolution spectrum measurement of 
luminescence pumped by N2 laser.

VNU, Journal of Science, Mathematics-Physics, 

T.XXII,N0 2AP, p.182.
Nguyen Anh Tuan

Dương Vu Truong et al
KTCN

134
 Nâng cấp hệ máy quang phổ cách tử kép 
GDM1000 phục vụ nghiên cứu quang phổ 
học laser.

Tuyển tập các báo cáo HN Vật Lý toàn quốc lần 

thứ 6 Tập I, Nhà XB KH&KT Hà nội.

Nguyễn Thế Bình

Dương Vũ Trường et al.,
KTCN

135  Random laser in ZnO powder.
Advances in Optics Photonics Spectroscopy and 

Applications, Vietnam Academic Press, pp. 298-

302

Nguyen The Binh

Duong Vu Truong et al.,
KTCN

136
 Building a laser pumped-fluorescence 
spectrometry system based on spectrograph 
DGM-1000.

Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy 

and Applications, Vietnam Academic Press-

2007, page 454-458

Nguyen The Binh

Duong Vu Truong

Nguyen Anh Tuan
KTCN
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Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

137
Sự phát bức xạ cưỡng bức và microlaser 
ngẫu nhiên từ màng mỏng ZnO

Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn 

toàn quốc lần thứ V, NXB Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ, tr. 592-595.

Phạm Văn Thìn

Dương Vũ Trường

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thế Bình 

KTCN

138
Ammonia Gas Sensitivity of Carbon 
Nanotubes Grown on Substrates with 
Interdigital Platinium Electrodes.

ICAMN 2014

Tran Phuc Thanh

Duong Vu Truong

Nguyen Quang Lich
KTCN

139
Thích ứng của người Việt với môi trường 
sống miền núi

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 365/11/2014 Nguyễn Phương Thảo KTXH

140
Thích ứng trong mưu sinh của các cộng 
đồng cư dân Việt ở vùng thấp tỉnh Hà Giang

Tạp chí Phát triển bền vững vùng, số 11/2014 Nguyễn Phương Thảo KTXH

141
Người Việt với các mối quan hệ xã hội ở 
miền núi

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, số 4/2014 Nguyễn Phương Thảo KTXH

142
Bản chất và đặc điểm năng lực tự học của 
sinh viên đại học

Tạp chí Giáo dục, số 332/2014 Nguyễn Giang Nam
Giáo trình 

(2014)

143
Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS)  và 
Google Maps bước đầu biên tập bản đồ du 
lịch trực tuyến tỉnh Hà Giang

Kỷ yếu hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 8

Trần Viết Khanh

Lê Minh Hải

Lê Thu Hương
KTXH

144
Chợ truyền thống đối với người tiêu dùng 
Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

Số 440, tháng 12/2014 Tạp chí kinh tế Châu Á 

Thái Bình Dương
Hoàng Thị Hương KTXH

145
Khả năng cạnh tranh của chợ truyền thống, 
chợ dân sinh trong bối cảnh đô thị hóa

Số 441, Tháng 1/2015 Tạp chí kinh tế Châu Á 

Thái Bình Dương
Hoàng Thị Hương KTXH
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Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

146
Nghiên cứu các yếu tố tạo thành cụm ngành 
công nghiệp tại Bắc Ninh

Tháng 07 năm 2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Quốc tế: “Creating new growth momentum: 

Strengthening FDI – Local enterprises linkages”

Vũ Đình Khoa KTXH

147
Kinh nghiệm phát triển cụm ngành công 
nghiệp của Nhật Bản, Trung Quốc bài học 
cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Số tháng 12 năm 2014, Kỷ yếu hội thảo khoa 

học “Phát triển cụm ngành công nghiệp trong 

điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 

tế

Vũ Đình Khoa KTXH

148
Phát triển cụm ngành công nghiệp tại Vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Số tháng 12 năm 2014, Kỷ yếu hội thảo khoa 

học “Phát triển cụm ngành công nghiệp trong 

điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 

tế

Vũ Đình Khoa KTXH

149
Khảo sát các yếu tố hình thành cụm ngành 
công nghiệp điện tử tại Vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ

Số 22 tháng 11/2014, Tạp chí Kinh tế và Dự báo Vũ Đình Khoa KTXH

150
Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức
PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ
Việt Nam

Số 206 (II) Tháng 8/2014, Tạp chí Kinh tế và 

phát triển

Thân Thanh Sơn

Nguyễn Hồng Thái
KTXH

151
Ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán 
bộ quản lý tại TPBank.

Số chuyên đề, Tháng 12/2014, Tạp chí Kinh tế 

dự báo

Nguyễn Văn Hiển

Phạm Thị Thanh Hằng

Lưu Thị Minh Ngọc

Đỗ Vũ Phương Anh

KTXH



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

152
Cải cách tỷ giá với đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tại Trung Quốc – Bài học và gợi ý 
chính sách đối với Việt Nam

Tập II, Tháng 12/2014. Hội thảo khoa học cấp 

quốc gia trường Đại học Kinh tế quốc dân “Khơi 

thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay”

Nguyễn Thị Hồng Nhung KTXH

153
Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng 
thương mại Việt Nam hiện nay

Số 3 tháng 12/2014. Tạp chí Công Thương Phạm Thị Trúc Quỳnh KTXH

154
Giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao khả năng trả 
nợ nước ngoài của Việt Nam sau khủng 
hoảng

Hội thảo, Học viện ngân hàng. Tháng 8/2014 Nguyễn Thị Nguyệt Dung KTXH

155
The Efficiency of foreign debt management 
of Vietnam through evaluation indicators

Hội thảo quốc tế, Hàn Quốc. Tháng 7/2014 Nguyễn Thị Nguyệt Dung KTXH

156
Ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán 
bộ quản lý tại TPBank.

Tạp chí Kinh và Dự báo số 12/2014 

Nguyễn Văn Hiển

Phạm Thị Thanh Hằng

Lưu Thị Minh Ngọc

157
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu 
quả quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam

Tháng 8/2014. Kinh tế và Dự báo
Nguyễn Thị Nguyệt Dung

Đặng Ngọc Đức
KTXH

158
Phương pháp thiết kế tích hợp thiết bị bốc 
xếp linh hoạt lắp trên ôtô tải.

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt năm 2014 Lê Hồng Quân KTCN

159
Nghiên cứu cải tiến hệ thống bôi trơn động 
cơ D243 sau tăng áp

Tạp chí cơ khí việt nam số đặc biệt 04/2014

Khổng Vũ Quảng

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Tiến Hán
KTCN



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

160
Nghiên cứu khả năng thay thế Diesel bằng 
sản phẩm khí từ thiết bị khí hóa khí than hoa 
cho hệ thống động cơ Diesel máy phát điện

Tạp chí Năng lượng nhiệt, năm thứ 21 ISSN 

0868-3336 số 117-5/2014. 

Nguyễn Tiến Cương

Phạm Hoàng Lương

Văn Đình Sơn Thọ

Bùi Văn Chinh

KTCN

161

Đánh giá tính năng làm việc và phát thải độc 
hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng 
nhiên liệu diesel -ethanol bằng cách cung 
cấp ethanol vào đường nạp

Tuyển tập HN CKTQ năm 2014. Nhà xuất bản 

KHCN ISSN 1859-3585

Nguyễn Thành Bắc

Phạm Minh Tuấn

Trần Anh Trung

Nguyễn Đức Khánh

KTCN

162
Mô hình hóa rung động khi mài thép hợp 
kim trên máy mài tròn ngoài

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 5/2014
Nguyễn Tuấn Linh

Trần Văn Địch
KTCN

163
Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài thép 
hợp kim trên máy mài tròn ngoài ứng dụng 
giải thuật di truyền

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 12/2014
Nguyễn Tuấn Linh

Trần Văn Địch
KTCN

164
Sấy vải lớp mỏng xác định độ giảm ẩm của 
quả vải và hệ số thoát ẩm trong quá trình sấy

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 4 

năm 2014

Phạm Thị Minh Huệ

Nguyễn Văn Thịnh
KTCN

165
Sử dụng năng lượng khí sinh học đế sấy quả 
vải

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 4 

năm 2014

Phạm Thị Minh Huệ

Nguyễn Văn Thịnh
KTCN

166
Ảnh hưởng của chế độ cắt đến rung động khi 
phay bằng dao phay ngón liền khôi

Tạp chí cơ khí VN, Số 9 trang 94-101, năm 2014 Hoàng Tiến Dũng và đồng tác giả KTCN



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

167
Một kỹ thuật phân chia vùng quan sát của 
các camera trong hệ thống giám sát tự động

Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền 

thông, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền 

thông, tập V – 1, số 12 (32)

Ngô Đức Vĩnh

Đỗ Năng Toàn
KTCN

168
Hệ thống thông tin điều khiển các quá trình 
công nghệ lọc dầu theo chất lượng sản phẩm.

Tuyển tập các công trình khoa học Đại học tổng 

hợp kỹ thuật Quốc gia Tambov., NXB tổng hợp 

kỹ thuật Quốc gia Tambov - 2014

Đỗ Mạnh Hùng

(Tham gia)
KTCN

169
Xác định số lần sét đánh trực tiếp tua bin gió 
trong điều kiện Việt Nam

Tạp chí KHCN các trường ĐHKT, số 102 

(2014) 012-016 tr.12-16

Nguyễn Quang Thuấn

Trần Quang Tớp

Vũ Hồng Thịnh
KTCN

170
Đo điện dung bằng PP tính toán thời gian 
phóng nạp của tụ điện và ứng dụng cho BT 
đo mức

HNKHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VI, ngày 

21-22/5/2015, tuyển tập các báo cáo khoa học, 

tr.492-498

Nguyễn Đăng Khang

đồng tác giả
KTCN

171
 Ứng dụng anycast trong  việc nâng cao hiệu 
năng cho máy chủ tên miền DNNS

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ 

Quân sự, số 31, 06-2014.

Trần Minh Tân

Nguyễn Văn Tam

Dư Đình Viên
KTCN

172
Xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng 
điện tử

Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng 2014  Hoàng Minh Tuấn KTCN

173

Áp dụng mô hình BPM (Business Process 
Managerment) thiết lập hệ thống quản lý 
hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên trong các cơ sở đào tạo đại học

Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng 2014 Hoàng Anh KTCN



TT Tên bài báo
Thông tin tạp chí

(tên, số, tập)
Tác giả/nhóm tác giả Lĩnh vực

174
Áp dụng mô hình BPM thiết lập hệ thống 
Quản lý đại học tại trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu Hội nghị chất lượng thường niên 2014 Hoàng Anh KTCN

175
Problem of elastic deformation for aircraft 
wings with the variation of value and 
incidence direction of velocity.

Vol. 100, Tạp chí:  Journal of Science & 

Technology, Technical Universities năm 2014

Hoàng Thị Bích Ngọc

Đinh Văn Phong

Nguyễn Mạnh Hưng

Nguyễn Hồng Sơn

KTCN

176
Nghiên cứu quá trình cháy và lưu lượng khí 
trong công nghệ phun nhiệt khi tốc độ cao 
HVOF dùng để phục hồi chi tiết máy.

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số tháng 7 năm 2014 

Phạm Văn Liệu

Đinh Văn Chiến

Nguyễn Chí Bảo
KTCN

177
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 
sinh học của tinh dầu lá bưởi, cam và chanh

 Tạp chí KH&CN số 52, (5A), trang 1.6. 2014

Nguyễn Văn Lợi

Nguyễn Thị Minh Tú

Hoàng Đình Hòa 
KTCN

178
Nghiên cứu điều khiển và ổn định lưu lượng 
khí cho thiết bị lấy mẫu bụi tổng

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường 

toàn quốc lần thứ VI
Trần Đức Quý KTCN















































 


